LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 31
(Từ ngày 19/04/2021 – 23/04/2021)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	TPPCT
	BÀI DẠY

	2
	Sáng
	1
	Trải nghiệm
	91
	Tổng kết phong trào Nhân ái, sẻ chia

	
	
	2
	Tiếng Việt
	541
	Tập đọc Cái kẹo và con cánh cam (Tiết 1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	542
	Tập đọc Cái kẹo và con cánh cam (Tiết 2)

	
	
	4
	Đạo Đức
	31
	Bài 15. Phòng tránh bị điện giật (t1)

	
	Chiều
	1
	GDTC
	61
	Bài 20: Làm quen đá bóng bằng lòng …(T2)

	
	
	2
	Mĩ Thuật
	31
	Bài 16: Ngôi trường em yêu (T1)

	
	
	3
	Trải nghiệm
	92
	Hàng xóm của em

	3
	Sáng
	1
	Âm nhạc
	31
	Chủ đề 10: Loài vật em yêu; Hát: Thật là hay

	
	
	2
	Tiếng Việt
	453
	Tập đọc Giờ học vẽ (Tiết 1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	454
	Tập đọc Giờ học vẽ (Tiết 2)

	
	
	4
	Toán
	151
	Luyện tập

	
	Chiều
	1
	TNXH
	61
	Ôn tập và ĐGCĐ Con người và sức khoẻ (T1)

	
	
	2
	GDTC
	62
	Bài 20: Làm quen đá bóng bằng lòng …(T3)

	
	
	3
	Tiếng anh
	61
	

	4
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	455
	Tập đọc Quyển vở của em

	
	
	2
	Tiếng Việt
	456
	Góc sáng tạo Quà tặng ý nghĩa

	
	
	3
	Toán
	152
	Luyện tập chung

	
	
	4
	Tăng cường TV
	457
	Bài 41: bản em rất đẹp (T2)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	62
	Ôn tập và ĐGCĐ Con người và sức khoẻ (T2)

	
	
	2
	Tiếng Việt (Ôn)
	458
	Chính tả Tập chép: Cô và mẹ.

	
	
	3
	Tăng cường TV
	459
	Bài 42: Người ở b. làng em dệt thổ cẩm (T1)

	5
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	460
	Kể chuyện Đi tìm vần “êm”

	
	
	2
	Tiếng Việt
	461
	Tập viết Tô chữ hoa: O, Ô, Ơ

	
	
	3
	Toán
	153
	Các ngày trong tuần lễ

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	154
	Luyện tập Toán

	
	Nghỉ

	6
	Sáng
	1
	Tiếng anh
	62
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	462
	Tự đọc sách báo Đọc sách về kiến thức… (T1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	463
	Tự đọc sách báo Đọc sách về kiến thức… (T2)

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	155
	Luyện tập Toán

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt (Ôn)
	464
	Tập viết Tô chữ hoa: M, N

	
	
	2
	Tăng cường TV
	465
	Bài 42: Người ở b. làng em dệt thổ cẩm (T2)

	
	
	3
	Trải nghiệm
	93
	Khúc hát yêu thương


